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Бакалавриат / Cử nhân
Срок обучения – 4 года - Thời gian đào tạo – 4 năm
	Код /

Mã
	Program
	Tên chương trình bằng tiếng Việt

	01.03.02
	Applied Mathematics and IT
	Toán ứng dụng và tin học

	01.03.04
	Applied Mathematics
	Toán học ứng dụng

	05.03.06
	Enviromental Science
	Sinh thái học và quản lý môi trường

	02.03.02
	Basic IT and Information Technology
	Tin học cơ bản và công nghệ thông tin

	09.03.01
	IT and Computer Science
	Tin học và kỹ thuật máy tính

	09.03.02
	Information Systems and Technology
	Các hệ thống và công nghệ thông tin

	09.03.03
	Applied Computer Science
	Tin học ứng dụng

	09.03.04
	Software Engineering
	Kỹ thuật phần mềm

	11.03.01
	Radio Engineering
	Kỹ thuật vô tuyến

	11.03.02
	Information and Communication Technologies and Communication Systems
	Công nghệ truyền thông và hệ thống liên lạc

	11.03.03
	Design and technology of electronic means
	Thiết kế và công nghệ các thiết bị điện tử

	12.03.01
	Instrument  Engineering
	Chế tạo dụng cụ đo

	12.03.04
	Biotechnology Systems
	Các hệ thống và công nghệ kỹ thuật sinh học

	12.03.05
	Laser Technology
	Kỹ thuật và công nghệ laze

	13.03.02
	Electrical Engineering
	Năng lượng điện và kỹ thuật điện tử

	15.03.03
	Applied Mechanics
	Cơ học ứng dụng

	20.03.01
	Safety Engineering
	An toàn công nghệ

	22.03.01
	Materials Science and Materials Technology
	Vật liệu học và công nghệ vật liệu

	22.03.02
	Metallurgy
	Luyện kim học

	24.03.01
	Spacecraft Engineering
	Các tổ hợp tên lửa và khoa học vũ trụ

	24.03.02
	Control Systems and Navigation
	Các hệ thống điều khiển chuyển động và dẫn đường

	24.03.03
	Ballistics and Aerohydronamics
	Đạn đạo và thủy động lực học

	24.03.04
	Aircraft Engineering
	Chế tạo máy bay

	24.03.05
	Propulsion Engineering
	Động cơ các thiết bị bay

	27.03.01
	Standardizaration and Metrology
	Tiêu chuẩn và đo lường

	27.03.02
	Quality Management
	Quản lý chất lượng

	27.03.03
	Systems Analysis and Management
	Phân tích hệ thống và điều khiển

	27.03.04
	Control Systems and Computer Science in Engineering
	Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật

	27.03.05
	Innovation
	Cải tiến học

	28.03.01
	Nanotechnologies and Microsystems technology
	Công nghệ nano và kỹ thuật hệ thống vi mô

	38.03.01
	Economics
	Kinh tế học

	38.03.02
	Management
	Quản lý


Магистратура - Thạc sỹ
Срок обучения – 2 года - Thời gian đào tạo – 2 năm
	Код / 

Mã
	Направление подготовки
	Program
	Tên chương trình bằng tiếng Việt

	01.04.02
	Прикладная математика и информатика
	Applied Mathematics and IT
	Toán ứng dụng và tin học

	01.04.04
	Прикладная математика
	Applied Mathematics
	Toán học ứng dụng

	02.04.02
	Фундаментальная информатика и информационные технологии
	Basic IT and Information Technology
	Tin học cơ bản và công nghệ thông tin

	09.04.01
	Информатика и вычислительная техника
	IT and Computer Science
	Tin học và kỹ thuật máy tính

	09.04.04
	Программная инженерия
	Software Engineering
	Kỹ thuật phần mềm

	11.04.01
	Радиотехника
	Radio Engineering
	Kỹ thuật vô tuyến

	11.04.02
	Инфокоммуникационные технологии и системы связи
	Information and Communication Technologies and Communication Systems
	Công nghệ truyền thông và hệ thống liên lạc

	11.04.03
	Конструирование и технология электронных средств
	Design and Engineering of Computational Equipment
	Thiết kế và công nghệ các thiết bị điện tử

	12.04.01
	Приборостроение
	Instrument  Engineering
	Chế tạo dụng cụ đo

	15.04.03
	Прикладная механика
	Applied Mechanics
	Cơ học ứng dụng

	20.04.01
	Техносферная безопасность
	Safety Engineering
	An toàn công nghệ

	22.04.01
	Материаловедение и технологии материалов
	Materials Science and Materials Technology
	Vật liệu học và công nghệ vật liệu

	22.04.02
	Металлургия
	Metallurgy
	Luyện kim học

	24.04.01
	Ракетные комплексы и космонавтика
	Spacecraft Engineering
	Các tổ hợp tên lửa và khoa học vũ trụ

	24.04.03
	Баллистика и гидроаэродинамика
	Ballistics and Aerohydronamics
	Đạn đạo và thủy động lực học

	24.04.04
	Авиастроение
	Aircraft Engineering
	Chế tạo máy bay

	24.04.05
	Двигатели летательных аппаратов
	Propulsion Engineering
	Động cơ các thiết bị bay

	27.04.01
	Стандартизация и метрология
	Standardizaration and Metrology
	Tiêu chuẩn và đo lường

	27.04.02
	Управление качеством
	Quality Management
	Quản lý chất lượng

	27.04.03
	Системный анализ и управление
	Systems Analysis and Management
	Phân tích hệ thống và điều khiển

	27.04.04
	Управление в технических системах
	Control Systems and Computer Science in Engineering
	Điều khiển trong các hệ thống kỹ thuật
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